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Thời tiết
Nói về bầu trời – thứ mà ở Nga hiếm khi chỉ là chuyện phiếm.

Thời tiết nói chung
пого́да thời tiết гроза́ giông bão
со́лнце mặt trời тума́н sương mù
дождь mưa лёд băng
снег tuyết гололёд băng trơn
ве́тер gió температу́ра nhiệt độ
о́блако mây гра́дус độ

Thời tiết như thế nào
со́лнечно có nắng жа́рко nóng
я́сно trời trong прохла́дно mát mẻ
па́смурно âm u хо́лодно lạnh
дождли́во có mưa моро́з sương giá, rét đậm
ве́трено có gió сы́ро ẩm ướt
тепло́ ấm ду́шно ngột ngạt

Nói về thời tiết
Кака́я сего́дня пого́да?
Hôm nay thời tiết thế nào?
Сего́дня хо́лодно.
Hôm nay trời lạnh.
Идёт дождь.
Trời đang mưa (nghĩa đen là “mưa đang đi”).
Идёт снег.
Trời đang có tuyết.

Све́тит со́лнце.
Mặt trời đang chiếu sáng.
Два́дцать гра́дусов тепла́.
Hai mươi độ trên không.
Пять гра́дусов моро́за.
Năm độ dưới không.
Возьми́те зонт.
Mang ô đi.

Mưa biết đi
Tiếng Nga dùng идёт – “đi / bước” – cho mưa và tuyết: идёт дождь, идёт снег. Cùng động từ đó 
cũng xuất hiện với phim (идёт фильм) và thời gian (вре́мя идёт). Hãy học cả cụm thay vì dịch từng 
từ.
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